
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-SNV                        Ninh Thuận, ngày       tháng 4 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố danh mục tài liệu cần tập trung nghiên cứu, tham khảo ôn thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022 
 
 
 

Căn cứ Kế hoạch số 1067/KH-UBND và Kế hoạch số 1068/KH-UBND ngày 

16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh - về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính và 

tương đương; nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên và tương đương năm 

2022; 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính và tương 

đương; nâng ngạch công chức lên Chuyên viên và tương đương năm 2022 (sau đây 

viết tắt là Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 

2022);  

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên 

viên và tương đương năm 2022 về danh mục một số văn bản, tài liệu cần tập trung  

nghiên cứu, tham khảo ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương 

năm 2022; 

Sở Nội vụ thông báo danh mục một số văn bản, tài liệu cần tập trung nghiên 

cứu để ôn thi môn Kiến thức chung và môn Chuyên môn, nghiệp vụ - trên cơ sở 

danh mục tài liệu đã được giới thiệu tham khảo ôn thi tại Thông báo số 1153/TB-

SNV ngày 19/4/2022  của Sở Nội vụ (cụ thể theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm 

Thông báo này). 

Đồng thời, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên 

viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022 nộp bổ sung 01 hình thẻ (3x4) 

của cá nhân, gửi về Sở Nội vụ (thông qua Phòng Quản lý nhân sự-bộ phận thư 

ký Hội đồng thi) trước ngày 10/5/2022 để làm Phiếu dự thi. 

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức cần thường xuyên theo dõi Thông báo 

tại Sở Nội vụ hoặc Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ để cập nhật các thông 

tin có liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương 

đương năm 2022./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- CQ, ĐV có CB, CC, VC dự thi (để p/h phổ biến); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận  

  (để p/h đăng tài liệu); 

- Trang Thông tin điện tử SNV; 

- Lưu: VT, QLNS. 

 
 

 

 

 
Trần Hải 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU, THAM KHẢO ÔN THI 

MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH,  

CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2022  

 (Dành cho cán bộ, công chức) 

 (Kèm theo Thông báo số………../SNV-QLNS ngày……./4/2022 của Sở Nội vụ) 

 

STT Danh mục văn bản, tài liệu cần tập trung nghiên cứu 

1  Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

2  
Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về công chức). 

3  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

4  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

5  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019. 

6  
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

7  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

8  
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 2021 và Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 2021- 2030. 

9  
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

10  
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

11  
Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát 

quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

12  
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

13  
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi 

việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức. 

14  
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách 

tinh giản biên chế. 

15  

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 
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STT Danh mục văn bản, tài liệu cần tập trung nghiên cứu 

16  
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

17  
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

18  
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

19  
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

20  
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

21  

Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ  sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản 

biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. 

22  
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc 

làm và biên chế công chức. 

23  
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

24  
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

25  
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuổi nghỉ hưu. 

26  
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

27  

Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 

2025. 

28  

Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính Nhà nước. 

29  
Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân 

cấp quản lý nhà nước theo ngành và lĩnh vực. 

30  
Nghị định  số 158/NĐ-CP ngày 22/11/2028 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. 

31  Tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước các ngạch công chức. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN TẬP TRUNG NGHIÊN CỨU, THAM KHẢO ÔN THI 

MÔN KIẾN THỨC CHUNG VÀ MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

KỲ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC  

HÀNH CHÍNH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2022  

(Dành cho Viên chức) 

 (Kèm theo Thông báo số…………../SNV-QLNS ngày……./4/2022 của Sở Nội vụ) 

 

STT Danh mục văn bản, tài liệu cần tập trung nghiên cứu 

1  Hiến pháp Việt Nam năm 2013. 

2  
Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2019 (phần về viên chức). 

3  Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

4  Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.  

5  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019. 

6  
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

7  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.  

8  
Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

9  
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức. 

10  
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

11  
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức.  

12  
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

13  
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế 

tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

14  

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 
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STT Danh mục văn bản, tài liệu cần tập trung nghiên cứu 

15  
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

16  
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ Quy định về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

17  
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

18  
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

19  
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

20  
Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.   

21  Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức. 
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